
Xây mới Sửa chữa Xây mới Sửa chữa Xây mới Sửa chữa Xây mới Sửa chữa

1 2 3 4=7+10+ 13+16 5=8+11+ 14+17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. TP Hoa Lư 31 18 13 5 3 2 5 3 2 6 5 1 15 7 8

2. TP Tam Điệp 12 9 3 4 3 1 0 0 0 4 3 1 4 3 1

3. Huyện Gia Viễn 23 19 4 5 4 1 5 4 1 8 6 2 5 5 0

4. Huyện Nho Quan 19 9 10 3 0 3 6 4 2 6 3 3 4 2 2

5. Huyện Yên Mô 49 35 14 12 8 4 9 6 3 9 6 3 19 15 4

6. Huyện Yên Khánh 66 32 34 16 3 13 8 6 2 13 8 5 29 15 14

7. Huyện Kim Sơn 48 24 24 6 1 5 10 5 5 11 5 6 21 13 8

248 146 102 51 22 29 43 28 15 57 36 21 97 60 37

17.200 12.680 4.520 3.650 2.200 1.450 3.550 2.800 750 3.720 2.880 840 6.280 4.800 1.480

Phụ lục IV

SỐ LƯỢNG HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY MỚI, SỬA CHỮA NHÀ Ở ĐỢT 2 NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

TT Huyện/TP Tổng số

Gồm
Trong đó

Ghi chú
Hộ người có công Hộ nghèo Hộ cận nghèo

Trong đó

Tổng số hộ

Tổng số tiền (triệu đồng)

Hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Xây mới Sửa chữa Tổng số
Trong đó

Tổng số
Trong đó

Tổng số
Trong đó

Tổng số
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